
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 13,341,434,839    

1 01/03/2024 Cô Hiền ở Saigon cho vô TK 2,000,000             

2 05/03/2024 Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK 200,000                

3  Chú Nguyen Vuong Khoa cho vô TK 4,000,000             

4 18/03/2024 Gia đình cô Phuong Lien ở Thuỵ sỹ cho vô TK 36,810,000           

5
20/03/2024

Gia đình chú Mãi cho đường, dầu ăn, nước mắm, nước tương, bột nêm, 

bột ngọt, dầu gội, muối
-                        

6  Cô Hương ở Mỹ Phước 3-Bến Cát cho sữa, bún, bánh kẹo -                        

7 22/03/2024 Công Ty Mai Phuong cho vô TK 6,000,000             

8
23/03/2024

Công Ty Luật Allen & Overy cho hạt nêm, sữa tắm, dầu gội, nước lau 

sàn, nước rửa chén, sữa tươi, sữa đặc và tiền mặt
20,000,000           

9 25/03/2024 Một Cô Bác cho vô TK 500,000                

10 27/03/2024 Chu Pham Dinh Trung Dung cho vô TK 200,000                

11 31/03/2024 Lãi không kỳ hạn chuyển vô TK 849                       

12  Cô Nguyen Thi Kim Lai cho vô TK 300,000                

Tổng Trong kỳ 70,010,849           

Tổng Cuối kỳ 13,411,445,688    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 28,251,456,318    

1 01/03/2024 Chợ 894,000                

2 02/03/2024 Chợ 856,000                

3 03/03/2024 Chợ 792,000                

4 04/03/2024 Chợ 827,000                

5 05/03/2024 Nước suối 85,000                  

6  Xăng 50,000                  

7  Mua chổi 525,000                

8  Chợ 874,000                

9 06/03/2024 Sửa ống nước phòng nam 70,000                  

10  Dầu gội chí + lược chải 125,000                

11  Bao tay nilong 20,000                  

12  Dây dù 10,000                  

13  Chợ 983,000                

14 07/03/2024 Gas 355,000                

15  Gas 355,000                

16  Chợ 896,000                

17 08/03/2024 Sửa ống nước phòng nữ 50,000                  

18  Mua nước ngọt 100,000                

19  Chợ 937,000                

20 09/03/2024 Chợ 874,000                
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21  Lấy visa 906,000                

22 10/03/2024 Xăng 50,000                  

23  Chợ 894,000                

24 11/03/2024 Chợ 874,000                

25  HP tháng 3 học sinh tiểu học (11 em) 2,548,000             

26  HP HK 2 Phát 300,000                

27  HP HK 2 Khuất 300,000                

28  HP HK 2 Thuận 300,000                

29  HP HK 2 Triều 300,000                

30  Tiền ăn tháng 3 Jan Phát 643,000                

31  Tiền ăn tháng 3 Leny 611,000                

32 12/03/2024 Chợ 952,000                

33  Sửa xe hơi 61A09460 15,690,000           

34 13/03/2024 Chợ 896,000                

35 14/03/2024 Chợ 874,000                

36 15/03/2024 Chợ 976,000                

37 16/03/2024 Chợ (làm thịt nướng, tôm nướng) 2,363,000             

38 17/03/2024 Chợ 747,000                

39  Học phí tiếng anh của sinh viên Toàn 2,000,000             

40 18/03/2024 Gas 355,000                

41  Chợ 796,000                

42 19/03/2024 Chợ 867,000                

43  Bông băng, băng cá nhân, thuốc khử trùng 254,000                

44 20/03/2024 Chợ 894,000                

45  Mua mắm cá linh (2Kg) 210,000                

46  Tiền điện tháng 3 4,474,768             

47 21/03/2024 Chợ 985,000                

48  Học phí học kỳ 2 sinh viên Hoa 10,761,000           

49 22/03/2024 Chợ 878,000                

50 23/03/2024 Chợ 868,000                

51 24/03/2024 Chợ 972,000                

52 25/03/2024 Mua bao rác đen 150,000                

53  Chợ 794,000                

54 26/03/2024 Chợ 867,000                

55 27/03/2024 Chợ 926,000                

56  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

57 28/03/2024 Chợ 832,000                

58  Tiền viện phí, thuốc mua ngoài, ăn của Hưng nằm viện 412,000                

59 29/03/2024 Chợ 892,000                

60 30/03/2024 Chợ 997,000                

61  Cánh quạt, van, co, vòi xịt, xăng 140,000                

62 31/03/2024 Gas 355,000                

63  Chợ 946,000                

64  Lương cô Thìn 4,000,000             

65  Lương cô Thảo 7,000,000             

66  Lương cô Hân 7,000,000             

67  Lương thầy Hữu 5,000,000             

68  Lương chị Huin 4,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 98,560,768           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 13,312,884,920    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả )13,312,884,920    


